
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
Số GCN 

ĐKKDD

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận GPP

Ngày cấp 

GPP

Huyện Định Quán

1
Nguyễn Phan Mộng  

Tuyền
5450 07/06/2021

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Khải 

Tuyền

SN 5/4, tổ 5, ấp Phú Quý 2, xã La 

Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng 

Nai

5470 17/12/2021 6510/GPP 17/12/21

2 Lưu Thị  Vinh 1917 15/10/2015
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Thanh 

Vinh

20/8, Ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện 

Định Quán, Đồng Nai
7353 19/10/22 7332/GPP 19/10/22

Huyện Long Thành

3 Nguyễn Thị  Thúy 5023 08/03/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Bảo 

Châu 1

Tổ 2, ấp 1, xã Bàu Cạn, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai
5181 16/04/2021 6247/GPP 16/04/21

4 Phan Thị Lam  Tuyền 104/ 29/07/2013
Sở Y Tế 

Đồng Nai
Quầy thuốc 1296

Ấp Xóm Gò, xã Long Phước, 

huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
279 25/10/2021 705/GPP 25/10/21

5 Phạm Thu  Dung 759/ 05/06/2014
Sở Y Tế 

Đồng Nai
Quầy thuốc 1498

Quốc lộ 51, ấp Xóm Gốc, xã Long 

An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng 

Nai

1498 25/10/2021 759/GPP 04/01/22

6 Võ Thị Minh Đức 3526 22/8/2018
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Minh 

Đức

Tổ 6, ấp Cẩm Đường, xã Cẩm 

Đường, huyện Long Thành, Đồng 

Nai 

3705 19/10/22 7349/GPP 19/10/22

Huyện Nhơn Trạch

7 Trần Thị Bích  Thìn 630/ 24/04/2014
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Dũng 

Mạnh

Tổ 18, ấp Trầu, xã Phước Thiền, 

huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
5075 10/03/21 6167/GPP 10/03/21

PHỤ LỤC

Ghi chú

(Ban hành kèm theo Quyết định số:                /QĐ-SYT ngày        tháng        năm 2024 của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai)

DANH SÁCH CƠ SỞ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC 

VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC - ĐỢT 8 NĂM 2024

Chứng chỉ hành nghề

Họ và tên dược sĩ phụ 

trách chuyên môn

Cơ sở kinh doanh dược

STT

1 NHĐ Đợt 8 năm 2024



Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
Số GCN 

ĐKKDD
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Ngày cấp 
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Chứng chỉ hành nghề
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trách chuyên môn

Cơ sở kinh doanh dược

STT

8 Nguyễn Thị  Tròn 4101 08/06/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Phước 

Bình

Tổ 17 ấp Bến Cam, xã Phước 

Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

5217 07/05/2021 6299/GPP 07/05/21

9 NGÔ TUẤN  MINH 5000 01/03/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Quỳnh 

Anh 2

Hùng Vương, KP  Mỹ Khoan, xã 

Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

5326 14/06/2021 6339/GPP 14/06/21

10 Phan Thị Thơm

10654/C

CHN-D-

SYT-

ĐNA

14/10/22
Sở Y tế 

Đồng Nai 

Quầy thuốc An 

Phát 2

Số 2831, Lý Thái Tổ, ấp Câu Kê, 

xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

7884 08/05/2023 7814/GPP 08/05/23

Thành phố Biên Hòa

11 Đinh Thị Thu  Hằng 0235 27/05/14
SYT Yên 

Bái
Nhà thuốc Hằng Hà

D313, tổ 9, khu phố 4, phường 

Long Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

2254 23/10/17 2425/GPP 04/10/23

12 Phạm Vũ Quang  Vinh 2225/ 17/05/2016
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Thiền 

tâm (Trực thuộc 

công ty TNHH 

MTV Thiền Tâm)

số 80, đường Võ Nguyên Giáp, ấp 

Tân Cang, xã Phước Tân, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

2232 14/06/19 2469/GPP 07/04/22

13 Chu Văn  Hiền

1553/ĐN

AI-

CCHND

04/05/15
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Hiền 

Lương 1

884C/6, Phạm Văn Thuận, KP3, 

phường Tam Hiệp, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

1542 17/07/19 30/GPP 22/08/22

14 Thạch Sơn  Thi 429/ 15/01/2014
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Hiệu 

Nga

19/23, tổ 7, KP1, phường Long 

Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

2656 23/12/19 2715/GPP 07/02/23

15 Lê Trọng  Đại

2883/CC

HN-D-

SYT-

HCM

12/04/2018

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Nhà thuốc Cô May

884, Ngô Quyền, khu phố 1, 

phường An Hoà, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

4336 15/06/2020 4341/GPP 12/06/23

2 NHĐ Đợt 8 năm 2024



Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
Số GCN 
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Cơ sở kinh doanh dược

STT

16 Quách Thị  Hằng 4301 17/08/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Sỹ Mỹ-

Taekwang 2

KCN Agtex, phường Long Bình, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
4780 01/12/20 6001/GPP 22/12/23

17 Nguyễn Thị Kim  Uyên 4381 14/09/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Bảo 

Minh 2

302, tổ 9, KP 1, phường Long 

Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

5031 02/02/21 6133/GPP 02/02/21

18 Nguyễn Thị  Then 1808/ 14/08/2015
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc PKĐK 

Liên Chi

26 Bùi Văn Hòa, tổ 5, KP6, 

phường Long Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

5091 17/03/21 6187/GPP 17/03/21

19 DƯƠNG THỊ  HUYỀN 4849 18/01/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Dũng 

Huyền

Tờ số 6, thửa số 16, kios số 5, xa lộ 

Hà Nội, KP 2, phường Long Bình, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

5253 21/05/2021 6340/GPP 21/05/21

20 Trần Thị  Mỹ 1932/ 15/10/2015
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Công ty cổ phần 

dược phẩm FPT 

Long Châu - Nhà 

thuốc Long Châu 

337

Số 9/11A Bùi Trọng Nghĩa, 

phường Trảng Dài, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

5373 03/11/2021 6440/GPP 03/11/21

21 Trịnh Thị Vân  Anh 5460 07/06/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Trung 

tâm Y tế TP Biên 

Hòa

98/487 Phạm Văn Thuận, phường 

Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

5413 29/11/2021 6454/GPP 29/11/21

22 Hồ Trí  Toàn 6047 08/03/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai
Nhà thuốc Gia Phát

KP1, phường An Hoà, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
6775 19/04/2022 6755/GPP 19/04/22

3 NHĐ Đợt 8 năm 2024



Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
Số GCN 

ĐKKDD

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận GPP

Ngày cấp 
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Ghi chú
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trách chuyên môn

Cơ sở kinh doanh dược

STT

23 Nguyễn Cẩm Trúc  Quỳnh 5265 26/04/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Địa điểm kinh 

doanh chi nhánh 

công ty cổ phần 

dược phẩm An 

Khanh Pharma tại 

Đồng Nai - Nhà 

thuốc An Khang 

Đồng Nai số 19

108, Bùi Văn Hòa, KP 11, phường 

An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

6801 26/04/2022 6774/GPP 26/04/22

24
Nguyễn Ngọc Tường  

Diễm

5853/CC

HN-D-

SYT-BD

06/07/2021

Sở Y Tế 

Bình 

Dương

Nhà thuốc Hải 

Bình 1

A2/73A, Bùi Hữu Nghĩa, KP2, 

phường Tân Vạn, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

6816 26/04/2022 6761/GPP 26/04/22

25 NGUYỄN VĂN  ĐƯỢC 5959 14/02/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Y tế 

Cây Gòn

173/336, tổ 5, KP  8, phường Long 

Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

6859 16/05/2022 6842/GPP 16/05/22

26 Đỗ Thị  Thuần 6088 21/03/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Địa điểm kinh 

doanh chi nhánh 

công ty cổ phần 

dược phẩm An 

Khang Pharma tại 

Đồng Nai- Nhà 

thuốc An Khang 

Đồng Nai 11580

1389 Bùi Văn Hòa, KP7, , phường 

Long Bình, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

6910 30/05/22 6994/GPP 30/05/22

27 Nguyễn Thanh  Long 6003 01/03/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Địa điểm kinh 

doanh chi nhánh 

công ty cổ phần 

dược phẩm An 

Khang Pharma tại 

Đồng Nai -Nhà 

thuốc An Khang 

Đồng Nai 12392

1405, Quốc lộ 51, khu phố Hương 

Phước, phường Phước Tân, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

7121 22/08/2022 7215/GPP 22/08/22

4 NHĐ Đợt 8 năm 2024



Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
Số GCN 

ĐKKDD

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận GPP

Ngày cấp 

GPP

Ghi chú

Chứng chỉ hành nghề

Họ và tên dược sĩ phụ 

trách chuyên môn

Cơ sở kinh doanh dược

STT

28 Trần Hoàng Trí  Hữu

8864/CC

HN-D-

SYT-

HCM

16/03/2022

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CHI 

NHÁNH CÔNG 

TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM AN 

KHANG 

PHARMA TẠI 

ĐỒNG NAI - 

NHÀ THUỐC AN 

KHANG ĐỒNG 

NAI 11836

522 CMT8, KP3, phường Quang 

Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

7143 31/08/2022 7237/GPP 31/08/22

29 Nguyễn Minh  Thành

2752/CC

HN-D-

SYT-CT

04/04/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc PKĐK 

Quốc tế Sỹ Mỹ -

Taekwang 1

Trong khuôn viên Công ty cổ phần 

Tae kwang Vina Industrial), KCN 

Biên Hòa 2, phường An Bình, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

7156 08/09/2022 7252/GPP 08/09/22

30 Trần Thị Kim  Loan 5718 13/12/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Dũng 

Nhân Thuận Hòa

3/30 KP 5, phường Tân Phong, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
7802 10/04/2023 7757/GPP 10/04/23

31 BÙI THỊ  HUYỀN 7365 28/02/2023
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Chi nhánh công ty 

cổ phần dược 

phẩm An Khang 

Pharma tại Đồng 

Nai

Số 19, tổ 3, khu phố 5, phường 

Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

8190 22/08/2023 8896/GPP 22/08/23

32 ĐOÀN ANH  THƯ 7556 10/04/2023
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Hải 

Thương 3

65, Hoàng Tam Kỳ, tổ 13, khu phố 

6, phường Long Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

8267 02/10/2023 8965/GPP 02/10/23

33 Nguyễn Thị Hoàng  Yến 3792 08/07/2019
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Diệu 

Trang

223 KP2, phường Bình Đa, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
8317 16/11/2023 9034/GPP 16/11/23

34 Phạm Thị Ngọc  Hiếu

6800/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI

20/10/22
Sở Y tế 

Đồng Nai 

Nhà thuốc Nguyễn 

Lê

Tờ số 95, thửa số 162, Tổ 1, KP 

Tân Mai, phường Phước Tân, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

7742/GPP 05/04/23

5 NHĐ Đợt 8 năm 2024



Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
Số GCN 

ĐKKDD

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận GPP

Ngày cấp 

GPP

Ghi chú

Chứng chỉ hành nghề

Họ và tên dược sĩ phụ 

trách chuyên môn

Cơ sở kinh doanh dược

STT

35
Huỳnh Nguyễn Thùy 

Tuyết  Trâm

5178/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI

05/04/21
Sở Y tế 

Đồng Nai 

Nhà thuốc An 

Khang Đồng Nai 

12770

14D/78 KP12, phường Hố Nai, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
7696

06/03/23

7652/GPP 06/03/23

36 Đinh Thị Kim Tuyền 

5253/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI

26/04/21
Sở Y tế 

Đồng Nai 

Nhà thuốc Sơn 

Minh Tân Mai

49/243, KP1, phường Tân Mai, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
7633

07/02/23

7581/GPP 07/02/23

Thành phố Long Khánh

37
Nguyễn Phượng Quỳnh  

Nhi

2031/CC

HN-D-

SYT-CT

24/11/2020

Sở Y Tế 

Thành phố 

Cần Thơ

Nhà thuốc lê 

cường 102

01 đường Tân Lập-bàu sau, KP 

Phú Mỹ, phường Xuân Lập, thành 

phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

5288 09/06/2021 6363/GPP 09/06/21

38 Nguyễn Mạnh  Hảo 1451/ 10/02/2015
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Quang 

Hưng

157 Khổng Tử, KP2, phường Xuân 

Trung, thành phố Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

1602 25/10/2021 2084/GPP 25/10/21

39
NGUYỄN THỊ MINH  

THÙY
3734 16/05/2019

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Nhất 

Minh

Kot số 3-54 Lê A, tổ 1, ấp 1, xã 

Bình Lộc, thành phố Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

6733 07/04/2022 6727/GPP 07/04/22

Huyện Thống Nhất

40 Trần Thị Hồng  Nhung 3281 26/01/2018
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Tây 

Nguyên An

C1/015 Bắc Sơn, xã Quang Trung, 

huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
3605 03/10/18 3623/GPP 27/09/18

41 Trần Thị Thùy  Trang 5968 01/03/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Địa điểm kinh 

doanh chi nhánh 

công ty cổ phần 

dược phẩm An 

Khang Pharmar tai 

Đồng Nai- Nhà 

thuốc An Khang 

Đồng Nai 12047

43/A2, ấp Long Đức 1, xã Gia Tân 

2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

7050 19/07/2022 7142/GPP 19/07/22

6 NHĐ Đợt 8 năm 2024



Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
Số GCN 

ĐKKDD

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận GPP

Ngày cấp 

GPP

Ghi chú

Chứng chỉ hành nghề

Họ và tên dược sĩ phụ 

trách chuyên môn

Cơ sở kinh doanh dược

STT

42 Nguyễn Trung  Nguyên 5617 15/11/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Địa điểm kinh 

doanh chi nhánh 

công ty cổ phần 

dược phẩm An 

Khang Pharme tại 

Đồng Nai-Nhà 

thuốc An Khang 

Đồng Nai 12393

23/1C ấp Đông Bắc, xã Gia Kiệm, 

huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
7106 16/08/2022 7208/GPP 16/08/22

Huyện Trảng Bom

43 Nguyễn Hồng  Sơn 2904 21/08/17
SYT Đồng 

Nai

Quầy thuốc Lương 

Sơn

Tổ 7, ấp 2, xã Sông Trầu, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
3286 09/05/18 3327/GPP 09/04/21

44 Nguyễn Thị Hồng Hoa 3428 23/05/18
Sở Y tế 

Đồng Nai
Quầy thuốc Trà My

Số 184, ấp Quảng Hòa, xã Quảng 

Tiến, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 

Nai

3448 06/07/18 3465/GPP 28/10/21

45 Trần Tuấn  Bảo

370/CCH

N-D-

SYT-

HAUG

19/06/2019
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Trần 

Bảo

Ấp 4, xã An Viễn, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai
4001 29/07/19 4010/GPP 29/07/19

46 Trần Triệu  Phú 4233 20/07/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Đại 

Lộc

Đường số 2, thôn 3, ấp Trà Cổ, xã 

Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

5313 14/06/2021 6382/GPP 14/06/21

47 Kiều Thị  Lệ

7305/CC

HN-D-

SYT-

HCM

17/02/2021

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Quầy thuốc Ân 

Hoàng Ân

148 Ấp Hưng Long, xã Hưng 

Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

5347 02/07/2021 6406/GPP 02/07/21
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
Số GCN 

ĐKKDD

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận GPP

Ngày cấp 

GPP

Ghi chú

Chứng chỉ hành nghề

Họ và tên dược sĩ phụ 

trách chuyên môn

Cơ sở kinh doanh dược

STT

48 Phan Hoàng Yến  Nhi 5740 20/12/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

: ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH 

CHI NHÁNH 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM AN 

KHANG 

PHARMA TẠI 

ĐỒNG NAI - 

NHÀ THUỐC AN 

KHANG ĐỒNG 

NAI 12166

30C, Hùng VƯơng, KP 2, thị trấn 

Trảng Bom, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

7142 31/08/2022 7238/GPP 31/08/22

49 Cao Mai Trúc Thủy 7084
20/12/

2022

Sở Y Tế 

Đồng Nai

QUẦY THUỐC 

ĐẠI LỘC 699

Số 115 đường 2/9, KP5, TT Trảng 

Bom, Trảng Bom, Đồng Nai
7619 16/01/23 7572/GPP 16/01/23

50 Ngô Xuân  Hiệp

00081/N

A-

CCHND

28/06/2013
Sở Y Tế 

Nghệ An

Nhà thuốc công ty 

TNHH  phòng 

khám đa khoa  

Nhân Ái Sài Gòn

2509 Quốc Lộ 1A, ấp Thanh Hóa, 

xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

8175 22/08/2023 8889/GPP 22/08/23

Huyện Vĩnh Cửu

51 Phạm Thị Bích  Châu 4503 26/10/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Thanh 

Á Châu

Ấp 5, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng Nai
5396 29/11/2021 6471/GPP 29/11/21

52 Hồ Thị  Thủy 6781 10/10/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Nhân 

Tâm

Đường 16 ấp 1, xã Thạnh Phú, 

huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
7938 23/05/2023 7864/GPP 23/05/23

Huyện Xuân Lộc

53 Phạm Văn Vỷ 0949
10/10

/2017

Sở Y Tế 

Hồ Chí 

Minh

Nhà thuốc Green 

Pharma

Đường tỉnh 765, tổ 16, ấp Việt 

Kiều, xã Suối Cát, huyện Xuân 

Lộc, Đồng Nai

7332 06/10/22 7321/GPP 06/10/22

Tổng: 53 cơ sở
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